
UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUÝ II NĂM 2024
Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán năm Ước thực hiện
Quý II

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm Cùng kỳ năm
trước

A B 1 2 3=2/1 4

A
TỔNG NGUỒN THU NSNN
TRÊN ĐỊA BÀN

847,450 351,620 41.49 96.03
366,156

I Thu cân đối NSNN 847,450 351,620 41.49 169.52 207,425

1 Thu nội địa 847,450 351,620 41.49 57.42 612,397

2 Thu viện trợ - - 7,586

II
Thu chuyển nguồn từ năm trước
chuyển sang

-
264,932

B
TỔNG CHI NGÂN SÁCH
THÀNH PHỐ

1,011,159 208,294 20.60 76.44
272,501

 I
Tổng chi cân đối ngân sách
Thành phố

976,915 201,809 20.66 74.06
272,501

1 Chi đầu tư phát triển 318,528 55,352 17.38 40.21 137,656

2 Chi thường xuyên 640,074 146,457 22.88 108.61 134,845

3 Dự phòng ngân sách 15,866 - - -

4
Kinh phí 10% nguồn thu tiền SDĐ
chi đo đạc, quy hoạch,…

2,447 - -
-

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục
tiêu từ NS cấp tỉnh

34,244 6,485 18.94



UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán
năm

Ước thực
hiện Quý II

So sánh ước thực hiện
với (%)

Thực hiện
Quý
II/2023Dự toán

năm
Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3=2/1 4 2
A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 847,450 351,620 41.49 165.31 212,708
I Thu nội địa 847,450 351,620 41.49 165.31 212,708
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 6,300 2,200 34.92 145.92 1,508
2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - -
3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 113,000 34,880 30.87 104.14 33,492
4 Thuế thu nhập cá nhân 21,550 6,430 29.84 180.78 3,557
5 Thuế bảo vệ môi trường 3,600 600 16.67 35.55 1,688
6 Lệ phí trước bạ 57,800 16,500 28.55 124.73 13,229
7 Thu phí, lệ phí 13,300 3,240 24.36 111.43 2,908
8 Các khoản thu về nhà, đất 615,820 270,020 43.85 178.09 151,620
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 70 -
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5,500 550 10.00 250.75 219
- Thu tiền sử dụng đất 600,320 261,600 43.58 176.55 148,171

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 10,000 7,800 78.00 241.53 3,229
- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước - -

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển
(Cục Thuế thu) TP hưởng theo cơ chế đặc thù -

-
10 Thu khác ngân sách 14,380 16,900 117.52 738.76 2,288
11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 1,200 350 29.17 83.26 420
12 Thu hồi vốn lợi nhuận sau thuế CL thu chi của NHNN 500 500 100.00 25.00 2,000
II Thu viện trợ

B THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG
THEO PHÂN CẤP - -

-
1 Từ các khoản thu phân chia

2 Các khoản thu ngân sách thành phố được hưởng 100%



UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUÝ II NĂM 2024
Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán
năm

Ước thực hiện
Quý II

So sánh ước thực hiện
với (%)

Quý II/2023

Dự toán
năm

Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3=2/1 4
TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 1,011,159 208,294 20.60 113.31 183,828

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 976,915 201,809 20.66 109.78 183,828

I Chi đầu tư phát triển 318,528 55,352 17.38 118.94 46,536

1 Chi đầu tư cho các dự án 318,528 55,352 17.38 118.94 46,536

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 640,074 146,457 22.88 106.68 137,292

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 312,659 77,150 24.68 109.16 70,678

2 Chi khoa học và công nghệ - -

3 Chi y tế, dân số và gia đình 1,030 50 4.85 4.76 1,051

4 Chi văn hóa thông tin, TDTT 7,606 1,679 22.07 198.23 847

5 Chi phát thanh, truyền hình 2,947 1,054 35.77 200.76 525

6 Chi bảo vệ môi trường - -

7 Chi hoạt động kinh tế 95,452 1,579 1.65 7.98 19,775

8 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng,
đoàn thể 148,630 41,601 27.99 151.36 27,484

9 Chi bảo đảm xã hội 52,679 17,043 32.35 148.17 11,502

10 Chi An ninh - Quốc phòng 18,509 4,531 24.48 83.44 5,430

11 Chi khác ngân sách 562 1,770 314.95 -

III Dự phòng ngân sách 15,866 - - -

IV KINH PHÍ 10% NGUỒN THU SDĐ CHI QUY
HOẠCH, ĐO ĐẠC, … 2,447 - -

B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ
NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 34,244 6,485 18.94

1 Chương trình mục tiêu quốc gia

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên 34,244 22,826 66.66
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